
PHỤ LỤC
BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ TIỀN DVMTR NĂM 2023 CỦA UBND PHƯỜNG QUYẾT TIẾN

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: đồng

STT Người nhận khoán Địa chỉ TK Kh Lô

Diện
tích
rừng
cung
ứng
(ha)

Diện
tích

CT (ha)

Phương án đã phê duyệt tại QĐ số
1130/QĐ-UBND ngày 29/10/2023 của

UBND thành phố Lai Châu 
Số tiền

Tăng (+),
giảm (-) chi
cho các hộ

nhận khoán

Phương án điều chỉnh giảm theo Công
văn số 111/QBV&PTR ngày 08/4/2024

Tổng cộng
Chi cho các

hộ nhận
khoán

Chi phí
quản lý
(BCĐ

phường)

Tổng cộng
Chi cho các

hộ nhận
khoán

Chi phí
quản lý
(BCĐ

phường)

Tổng cộng: 68,44 51,96 72.000.000 65.520.000 6.480.000 -1.831.659 70.168.341 63.688.341 6.480.000

1

Bùi Văn Vinh

Tổ 7 -  P . Quyết Tiến

159 2 14 0,84 0,65 898.068 817.242 80.826 -20.288 877.780 796.954 80.826

Bùi văn vinh 159 2 22 0,54 0,37 511.208 465.199 46.009 -11.549 499.659 453.650 46.009

Bùi văn vinh 159 2 28 0,30 0,23 317.778 289.178 28.600 -7.179 310.599 281.999 28.600

Bùi Văn Vinh 159 2 8 0,37 0,28 386.860 352.043 34.817 -8.740 378.120 343.303 34.817

2 Đèo Hiến Dâng Tổ 3  - P. Đoàn Kết 159 2 7 0,22 0,15 207.246 188.594 18.652 -4.681 202.565 183.913 18.652

3 Đèo Văn Nhân Tổ 1  - P . Quyết Tiến 159 2 4b 0,06 0,04 55.266 50.292 4.974 -1.249 54.017 49.043 4.974

4 Đoàn Thị Kim Tuyết Tổ 2 -  P . Quyết Tiến 159 2 47 1,52 1,17 1.616.522 1.471.035 145.487 -36.519 1.580.003 1.434.516 145.487

5 Hà Tiến Sơn Tổ 7  -  P. Quyết Tiến 159 2 9 0,15 0,10 138.164 125.729 12.435 -3.121 135.043 122.608 12.435

6 Hoàng Văn Giáp Tổ 1 - P. Quyết Tiến 159 2 49 8,89 7,20 9.947.830 9.052.525 895.305 -224.740 9.723.090 8.827.785 895.305

7 Hoàng Văn Lô Tổ 2 - P. Quyết Tiến 159 2 40 2,60 2,00 2.763.286 2.514.590 248.696 -62.426 2.700.860 2.452.164 248.696

8

Lê Văn Tự

Tổ 1 - P . Quyết Tiến

159 2 25 0,47 0,32 442.126 402.335 39.791 -9.988 432.138 392.347 39.791

Lê Văn Tự 159 2 29 0,45 0,35 483.575 440.053 43.522 -10.925 472.650 429.128 43.522

Lê Văn Tự 159 2 37 0,08 0,06 82.899 75.438 7.461 -1.873 81.026 73.565 7.461

9 Lò Thị San Tổ 2 - P. Quyết Tiến 159 2 62 3,06 2,36 3.470.509 3.158.163 312.346 -283.494 3.187.015 2.874.669 312.346

10 Lò Văn Dẩm Tổ 3 - P. Đoàn Kết 159 2 18 0,12 0,08 110.531 100.583 9.948 -2.497 108.034 98.086 9.948

11
Lò Văn Tâm

Tổ 1 - P. Đoàn Kết
159 2 24 0,16 0,11 151.981 138.303 13.678 -3.434 148.547 134.869 13.678

Lò Văn Tâm 159 2 17a 0,19 0,13 179.614 163.449 16.165 -4.058 175.556 159.391 16.165

12 Lù A Xá Tổ 12 - P. Quyết Tiến 159 2 2b 0,04 0,03 41.449 37.719 3.730 -936 40.513 36.783 3.730

13

Lù Văn Cóng

Tổ 8 - P. Đoàn Kết

159 2 44 3,39 2,34 3.233.045 2.942.071 290.974 -73.039 3.160.006 2.869.032 290.974

Lù Văn Cóng 159 2 20a 0,27 0,19 262.512 238.886 23.626 -5.930 256.582 232.956 23.626

Lù Văn Cóng 159 2 30a 0,38 0,26 359.227 326.897 32.330 -8.115 351.112 318.782 32.330
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14 Lý Đức Mạnh Tổ 2 - P. Quyết Tiến 159 2 59 1,62 1,31 1.809.952 1.647.056 162.896 -40.889 1.769.063 1.606.167 162.896

15
Lý Đức Trung

Tổ 2 - P. Quyết Tiến
159 2 58 2,13 1,73 2.390.242 2.175.120 215.122 -53.998 2.336.244 2.121.122 215.122

Lý Đức Trung 159 2 63 0,50 0,35 483.575 440.053 43.522 -10.925 472.650 429.128 43.522

16

Lý Thị Tẻn
Bản Màng - P. Quyết

Thắng

159 2 23 0,55 0,38 525.024 477.772 47.252 -11.861 513.163 465.911 47.252

Mai Văn Thận 159 2 17 1,82 1,26 1.740.870 1.584.192 156.678 -39.328 1.701.542 1.544.864 156.678

Mai Văn Thận 159 2 19 0,40 0,28 386.860 352.043 34.817 -8.740 378.120 343.303 34.817

18
Ng uyễn Tiến Hùng

Tổ 2 - P. Quyết Tiến
159 2 33 0,37 0,26 359.227 326.897 32.330 -8.115 351.112 318.782 32.330

Nguyễn Tiến Hùng 159 2 45 0,85 0,65 898.068 817.242 80.826 -20.288 877.780 796.954 80.826

19

Nguyễn Văn Chính

Tổ 2 - P. Quyết Tiến

159 2 52 0,06 0,04 55.266 50.292 4.974 -1.249 54.017 49.043 4.974

Nguyễn Văn Chính 159 2 53 0,03 0,02 27.633 25.146 2.487 -624 27.009 24.522 2.487

Nguyễn Văn Chính 159 2 56 1,48 1,20 1.657.972 1.508.755 149.217 -37.456 1.620.516 1.471.299 149.217

Nguyễn Văn Chính 159 2 60 0,92 0,75 1.036.232 942.971 93.261 -23.409 1.012.823 919.562 93.261

20

Nguyễn Văn Cương

Tổ 3 - P. Quyết Tiến

159 2 5 0,13 0,09 124.348 113.157 11.191 -2.809 121.539 110.348 11.191

Nguyễn Văn Cương 159 2 6 0,28 0,19 262.512 238.886 23.626 -5.930 256.582 232.956 23.626

Nguyễn Văn Cương 159 2 6 0,12 0,08 110.531 100.583 9.948 -2.497 108.034 98.086 9.948

21

Nguyễn Hương Phong

Tổ 3 -P. Quyết Tiến

159 2 1 0,04 0,03 41.449 37.719 3.730 -936 40.513 36.783 3.730

Nguyễn Hương Phong 159 2 2 0,11 0,08 110.531 100.583 9.948 -2.497 108.034 98.086 9.948

Nguyễn Hương Phong 159 2 1a 0,05 0,03 41.449 37.719 3.730 -936 40.513 36.783 3.730

Nguyễn Hương Phong 159 2 1a 0,01 0,01 13.816 12.573 1.243 -312 13.504 12.261 1.243

Nguyễn Hương Phong 159 2 3a 0,14 0,10 138.164 125.729 12.435 -3.121 135.043 122.608 12.435

22 Nguyễn Minh Tuấn Tổ 7 - P. Quyết Tiến 159 2 4 0,32 0,22 303.961 276.605 27.356 -6.866 297.095 269.739 27.356

23
Nguyễn Thị Hương

Tổ 2 - P. Quyết Tiến
159 2 38 0,04 0,03 41.449 37.719 3.730 -936 40.513 36.783 3.730

Nguyễn Thị Hương 159 2 42 0,82 0,63 870.435 792.096 78.339 -19.664 850.771 772.432 78.339

24
Nguyễn Thị Quyên

Tổ 2 - P. Quyết Tiến
159 2 11 0,43 0,30 414.493 377.189 37.304 -9.364 405.129 367.825 37.304

Nguyễn Thị Quyên 159 2 16 0,17 0,12 165.797 150.875 14.922 -3.745 162.052 147.130 14.922

25 Nguyễn Thị Tân Tổ 1 - P. Quyết Tiến 159 2 20 0,81 0,56 773.720 704.085 69.635 -17.479 756.241 686.606 69.635

26
Nguyễn Văn Phong

Tổ 3 - P. Đoàn Kết
159 2 61 0,72 0,55 759.904 691.513 68.391 -17.167 742.737 674.346 68.391

Nguyễn Văn Phong 159 2 67 0,24 0,18 248.696 226.313 22.383 -5.619 243.077 220.694 22.383

27 Nguyễn Văn Thông Tổ 6- P. Quyết Tiến 159 2 32 1,05 0,81 1.119.131 1.018.409 100.722 -25.283 1.093.848 993.126 100.722

28 Nguyễn Xuân Trình Tổ 7- P. Quyết Tiến 159 2 46 3,02 2,45 3.385.028 3.080.375 304.653 -76.474 3.308.554 3.003.901 304.653
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29

Nông Đức Bình

Tổ 3- P. Quyết Tiến

159 2 31 0,08 0,06 82.899 75.438 7.461 -1.873 81.026 73.565 7.461

Nông Đức Bình 159 2 34 0,46 0,32 442.126 402.335 39.791 -9.988 432.138 392.347 39.791

Nông Đức Bình 159 2 35 0,32 0,25 345.411 314.324 31.087 -7.803 337.608 306.521 31.087

30
Nông Văn Lưu Tổ 3- P. Quyết Tiến 159 2 12a 0,03 0,02 27.633 25.146 2.487 -624 27.009 24.522 2.487

Nông Văn Lưu 159 2 18a 0,69 0,48 663.189 603.502 59.687 -14.983 648.206 588.519 59.687

31 Phạm Nam Duong Tổ 1- P. Quyết Tiến 159 2 3 0,24 0,16 221.063 201.167 19.896 -4.994 216.069 196.173 19.896

32
Phạm Thi Tuất

Tổ 7- P. Quyết Tiến
159 2 13 0,03 0,02 27.633 25.146 2.487 -624 27.009 24.522 2.487

Phạm Thị Tuất 159 2 12 0,15 0,10 138.164 125.729 12.435 -3.121 135.043 122.608 12.435

33 Phùng Thê Lơ Tổ 3- P. Quyết Tiến 159 2 65 7,00 5,67 7.833.913 7.128.861 705.052 -176.975 7.656.938 6.951.886 705.052

34

Pờ Văn Sót

Tổ 2-  P. Quyết Tiến

159 2 21 1,44 0,99 1.367.827 1.244.723 123.104 -30.901 1.336.926 1.213.822 123.104

Pờ Văn Sót 159 2 27 0,36 0,25 345.411 314.324 31.087 -7.803 337.608 306.521 31.087

Pờ Văn Sót 159 2 39 0,81 0,56 773.720 704.085 69.635 -17.479 756.241 686.606 69.635

Pờ Văn Sót 159 2 41 3,96 3,05 4.214.011 3.834.750 379.261 -95.200 4.118.811 3.739.550 379.261

Pờ Văn Sót 159 2 11a 0,04 0,03 41.449 37.719 3.730 -936 40.513 36.783 3.730

Pờ Văn Sót 159 2 19a 0,01 0,01 13.816 12.573 1.243 -312 13.504 12.261 1.243

35

Trần Ngọc Việt

Tổ 3- P. Quyết Tiến

159 2 51 0,12 0,08 110.531 100.583 9.948 -2.497 108.034 98.086 9.948

Trần Ngọc Việt 159 2 50 0,04 0,03 41.449 37.719 3.730 -936 40.513 36.783 3.730

Trần Ngọc Việt 159 2 54 2,59 1,99 2.749.470 2.502.018 247.452 -62.114 2.687.356 2.439.904 247.452

36

Trần Văn Đạt
Bản Séo Sin Chải San

Thàng

159 2 10 0,30 0,21 290.145 264.032 26.113 -6.555 283.590 257.477 26.113

Vũ Quốc Dũng 159 2 f1 0,74 0,51 704.638 641.221 63.417 -15.919 688.719 625.302 63.417

Vũ Viết Qúy 159 2 43 0,51 0,39 538.841 490.345 48.496 -12.173 526.668 478.172 48.496

39 Vũ Viết Qúy Tổ 2 -  P. Quyết Tiến 159 2 48 2,05 1,41 1.948.117 1.772.786 175.331 -44.011 1.904.106 1.728.775 175.331

39

Vũ Viết Xa

Tổ 2 -  P. Quyết Tiến

159 2 55 1,58 1,09 1.505.991 1.370.452 135.539 -34.022 1.471.969 1.336.430 135.539

Vũ Viết Xa 159 2 57 0,58 0,45 621.739 565.782 55.957 -14.045 607.694 551.737 55.957

Vũ Viết Xa 159 2 64 0,37 0,26 359.227 326.897 32.330 -8.115 351.112 318.782 32.330

Vũ Viết Xa 159 2 66 0,41 0,32 442.126 402.335 39.791 -9.988 432.138 392.347 39.791

40 Vùi Xuân Lưu Tổ 12 - P. Quyết Tiến 159 2 26 0,20 0,14 193.430 176.021 17.409 -4.370 189.060 171.651 17.409
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